
 

TC 1A-K.225
Cô Hà & Thầy Ngọc

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Phan Gia Huy 51 255 40 150 405
2 Võ Lê Khang 48 240 55 240 480
3 Nguyễn Hà Công Lương 43 200 54 235 435
4 Đặng Trần Yến Ngọc 42 195 52 225 420
5 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 48 240 43 170 410
4 Đỗ Mai Xuân 28 120 46 190 310
5 Đặng Trần Minh Nguyệt 49 245 53 230 475

TC 2B-K.225
Thầy Hiếu & Cô Nhi

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Đinh Huy Hoàng 51 255 56 250 505
2 Hà Thành Phương Mai 60 315 70 335 650
3 Trần Minh Trường 43 200 43 170 370
4 Nguyễn Thị Minh Yến 52 260 81 400 660

* Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi theo thang điểm TOEIC
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi theo thang điểm TOEIC
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